
































11  Chổi sơn 5cm  cái  Theo ĐM 

12  Chổi lăn sơn  cái  Theo ĐM 

13  Đá cắt D300  viên  Theo ĐM 

14  Vít bắn tôn  túi 10 100 cái/túi 

2. Bảng kê khối lượng công việc thi công:  

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 
Ghi chú 

1 
Tháo dỡ thanh nẹp gia cố mái (4x40mm):  

KL: (5*2*5) 
m 50 

Tận dụng lắp đặt 

lại sau khi thay 

mái tôn 

2 
Tháo dỡ ốp nóc mái dày 0,4mm: KL: 

(5*5*0,4) 

m2 
10  

3 
Tháo dỡ tấm ốp sườn dày 0,4mm: KL: 

(10*4*0,4) 

m2 
16  

4 
Tháo dỡ máng thu nước dày 0,4mm: 

KL: (5*2*5*0,6) 

 

m2 30  

5 
Tháo dỡ mái tôn cũ dày 0,4mm: KL: 

(5*3,6*5,6) 
m2 100,8  

6 

Hàn liên kết xà gồ với dầm thép nhà Bay 

bằng thép vuông 10*10mm (08 

thanh*30cm/01 nhà), sơn chống rỉ 02 lớp 

mối hàn. KL: 12m 

kg 9,48  

7 

Vệ sinh, đánh rỉ, gia cố, sơn lại xà gồ, vì 

kèo bằng 2 nước sơn chống rỉ: 

KL: {[(6*5*5)+( 

8*1,8*5)]*0,06+[(6*5*5)+( 

8*1,8*5)]}*0,03*2 

m2 39,96  

8 

Vệ sinh tường trong và ngoài 05 nhà Bay 

+ Tường ngoài nhà: 

5*[(2*2,5*3)+(2*5*2,5)]-

5*[(1,5*1,4)+2*(1,2*1,5)+(1,5*2,5)]= 

152,75 

+ Tường trong nhà:  

5*[(2*2,5*2,9)+(2*4,9*2,5)]-

5*[(1,5*1,4)+2*(1,2*1,5)+(1,5*2,5)]= 

147,75 

m2 300,5  

9 

Tháo dỡ, vệ sinh, đánh rỉ các tấm ván sắt 

sàn và trần 03 nhà Bay E3, E4, E5 

+ Sàn nhà: 3*2[(4,9*2,9)-2*(1,6*0,6)] 

+ Trần nhà: (2*3*4,9*2,9) 

m2 150,168  

10 

Lắp mới mái tôn chống nóng, chống ồn 

ÉP dày 50mm mạ AZ, 2 lớp tôn KL: 

(5*3,6*5,6) 

 

m2 100,8  












